
Phụ lục 

ĐỊA BÀN THỰC HIỆN HỖ TRỢ PHÍ BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP  
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày     /10/2022 của UBND tỉnh Nam Định) 

 

TT Huyện/TP 
Đối với cây trồng (cây lúa) Đối với vật nuôi (Lợn) 

Tổng Xã, thị trấn Tổng Xã, thị trấn 

1 TP. Nam Định 05 Nam Vân, Nam Phong, Lộc An, Lộc Hòa và Mỹ Xá 05 Nam Vân, Nam Phong, Lộc An, Lộc Hòa và Mỹ Xá 

2 Mỹ Lộc 03 Mỹ Hưng, Mỹ Thành và Mỹ Thuận 03 Mỹ Hà, Mỹ Tiến và Mỹ Thịnh 

3 Ý Yên 16 

Yên Thọ, Yên Chính, Yên Khánh, Yên Tân, Yên Lợi, 

Yên Mỹ, Yên Quang, Yên Khang, Yên Đồng, Yên 

Nhân, Yên Thắng, Yên Cường, Yên Lộc, Yên Phú, 

Yên Phong, Yên Hưng 

10 

Yên Thọ, Yên Chính, Yên Khánh, Yên Tân, Yên Lợi, 

Yên Khang, Yên Đồng, Yên Nhân, Yên Cường, Yên 

Phong. 

 

4 Vụ Bản 18 

Minh Thuận, Tân Khánh, Hiển Khánh, Hợp Hưng, 

Minh Tân, Cộng Hòa, Trung Thành, Quang Trung, Đại 

An, Kim Thái, Tam Thanh, Vĩnh Hào, 

Liên Minh, Liên Bảo, Đại Thắng, Thành Lợi, Tân 

Thành và thị trấn Gôi 

17 

Minh Thuận, Tân Khánh, Hiển Khánh, Hợp Hưng, Minh 

Tân, Cộng Hòa, Trung Thành, Quang Trung, Đại An, 

Kim Thái, Tam Thanh, Vĩnh Hào, Liên Minh, Liên Bảo, 

Đại Thắng, Thành Lợi và Tân Thành 

5 Nam Trực 02 Đồng Sơn và Nam Tiến 02 Nam Thắng và Nam Dương 

6 Trực Ninh 21 

Thị trấn Cổ Lễ, thị trấn Cát Thành và 19 xã (Trực 

Thắng, Trực Đại, Trực Thái, Trực Cường, Trực Phú, 

Trực Hùng, Trực Nội, Trực Hưng, Trực Khang, Trực 

Mỹ, Trực Thuận, Trực Thanh, Trực Đạo, Trực Tuấn, 

Phương Định, Trung Đông, Trực Chính, Liêm Hải, 

Việt Hùng) 

21 

Thị trấn Cổ Lễ, thị trấn Cát Thành và 19 xã (Trực 

Thắng, Trực Đại, Trực Thái, Trực Cường, Trực Phú, 

Trực Hùng, Trực Nội, Trực Hưng, Trực Khang, Trực 

Mỹ, Trực Thuận, Trực Thanh, Trực Đạo, Trực Tuấn, 

Phương Định, Trung Đông, Trực Chính, Liêm Hải, Việt 

Hùng) 

7 Xuân Trường 07 
Xuân Thượng, Thọ Nghiệp, Xuân Đài, Thị trấn Xuân 

Trường, Xuân Trung, Xuân Vinh và Xuân Ninh 
08 

Thọ Nghiệp, Xuân Đài, Thị trấn Xuân Trường, Xuân 

Trung, Xuân Vinh, Xuân Ninh, Xuân Ngọc và Xuân Châu 



2 
 

8 Giao Thủy 21 

Giao Thiện, Giao An, Giao Thanh, Giao Hương, Giao 

Lạc, Hồng Thuận, Giao Xuân, Giao Hải, Giao Long, 

Giao Châu, Giao Yến, Bạch Long, Giao Nhân, Giao 

Hà, Bình Hòa, TT. Ngô Đồng, Hoành Sơn, Giao Tiến, 

Giao Tân, Giao Thịnh, Giao Phong,  

21 

Giao Thiện, Giao An, Giao Thanh, Giao Hương, Giao 

Lạc, Hồng Thuận, Giao Xuân, Giao Hải, Giao Long, 

Giao Châu, Giao Yến, Bạch Long, Giao Nhân, Giao Hà, 

Bình Hòa, Hoành Sơn, Giao Tiến, Giao Tân, Giao 

Thịnh, Giao Phong, Quất Lâm. 

9 Hải Hậu 32 

Hải Vân, Hải Nam, Hải Hưng, Hải Thanh, Hải Hà, Hải 

Phúc, Hải Lộc, Hải Đông, Hải Tây, Hải Quang, Hải 

Lý, Hải Bắc, Hải Trung, Hải Anh, Hải Minh, Hải 

Xuân, Hải Long, Hải Sơn, Hải Tân, Hải Phương, Hải 

Đường, Hải Phong, Hải An, Hải Ninh, Hải Giang, Hải 

Châu, Hải Hòa, Hải Phú, Hải Cường, TT. Yên Định, 

TT. Thịnh Long, TT. Cồn. 

34 

Hải Vân, Hải Nam, Hải Hưng, Hải Thanh, Hải Hà, Hải 

Phúc, Hải Lộc, Hải Đông, Hải Tây, Hải Quang, Hải Lý, 

Hải Bắc, Hải Trung, Hải Anh, Hải Minh, Hải Xuân, Hải 

Chính, Hải Triều, Hải Long, Hải Sơn, Hải Tân, Hải 

Phương, Hải Đường, Hải Phong, Hải An, Hải Ninh, Hải 

Giang, Hải Châu, Hải Hòa, Hải Phú, Hải Cường, TT. 

Yên Định, TT. Thịnh Long, TT. Cồn.  

10 Nghĩa Hưng 24 

3 thị trấn (Liễu Đề, Rạng Đông, Quỹ Nhất) và 22 xã 

(Nghĩa Đồng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Minh, Hoàng Nam, 

Nghĩa Châu, Nghĩa Thái, Nghĩa Trung, Nghĩa Sơn, 

Nghĩa Lạc, Nghĩa Hồng, Nghĩa Phong, Nghĩa Phú, 

Nghĩa Bình, Nghĩa Tân, Nghĩa Thành, Nghĩa Lâm, 

Nghĩa Hùng, Nghĩa Hải, Phúc Thắng, Nghĩa Lợi, Nam 

Điền). 

24 

3 thị trấn (Liễu Đề, Rạng Đông, Quỹ Nhất) và 22 xã 

(Nghĩa Đồng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Minh, Hoàng Nam, 

Nghĩa Châu, Nghĩa Thái, Nghĩa Trung, Nghĩa Sơn, 

Nghĩa Lạc, Nghĩa Hồng, Nghĩa Phong, Nghĩa Phú, 

Nghĩa Bình, Nghĩa Tân, Nghĩa Thành, Nghĩa Lâm, 

Nghĩa Hùng, Nghĩa Hải, Phúc Thắng, Nghĩa Lợi, Nam 

Điền). 

Tổng 149  145  
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